
ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 3 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG TIỂU HỌC PHAN VĂN HÂN Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

KẾ HOẠCH
BÀI DẠY LỚP 2A - TUẦN 07 (16/10/2023 - 20/10/2023)

THỨ BUỔI TIẾT
MÔN HỌC/

HOẠT ĐỘNG GIÁO 
DỤC

GIÁO VIÊN

H
A

I (
16

/1
0/

20
23

)

SÁNG

1 HĐTN SHDC:Văn nghệ theo SHCĐ “ Vì một cuộc sống an toàn” Nguyễn Kiều Bích Phượng
2 Đạo đức Bảo quản đồ dùng gia đình (tiết 1) Cao Thúy Hồng
3 Tiếng Anh Phan Thị Ngọc Hồng
4 Tiếng Anh Phan Thị Ngọc Hồng

CHIỀU
1 Tiếng Việt Đọc Cô chủ nhà tí hon Nguyễn Kiều Bích Phượng
2 Tiếng Việt Đọc Cô chủ nhà tí hon Nguyễn Kiều Bích Phượng
3 Toán Ba điểm thẳng hàng Nguyễn Kiều Bích Phượng

B
A

 (1
7/

10
/2

02
3) SÁNG

1 Tiếng Việt Viết chữ hoa G, Gọi dạ bảo vâng Nguyễn Kiều Bích Phượng
2 Tiếng Việt Từ chỉ hoạt động. Câu kiểu Ai làm gì? Nguyễn Kiều Bích Phượng
3 Toán Em làm được những gì? (tiết 1) Nguyễn Kiều Bích Phượng
4 Âm nhạc Nguyễn Hoàng Phúc

CHIỀU
1 Tiếng Anh (Bản ngữ) Phan Thị Ngọc Hồng
2 Tiếng Anh (Bản ngữ) Phan Thị Ngọc Hồng
3 Kĩ năng sống

TƯ
 (1

8/
10

/2
02

3) SÁNG

1 Tiếng Việt Đọc Bưu thiếp Nguyễn Kiều Bích Phượng
2 Tiếng Việt Nhìn - viết Ông tôi. Phân biệt ng/ngh; iu/ưu, g/r Nguyễn Kiều Bích Phượng



TƯ
 (1

8/
10

/2
02

3) SÁNG
3 Toán Em làm được những gì? (tiết 2) Nguyễn Kiều Bích Phượng
4 GDTC Nguyễn Đức Trung

CHIỀU
1 Robotics
2 TNXH Ngày nhà giáo Việt Nam (tiết 1) Nguyễn Kiều Bích Phượng
3 TNXH Ngày nhà giáo Việt Nam (tiết 2) Nguyễn Kiều Bích Phượng

N
Ă

M
 (1

9/
10

/2
02

3) SÁNG

1 Tiếng Việt Mở rộng vốn từ Gia đình (tt) Nguyễn Kiều Bích Phượng
2 Tiếng Việt Nói và đáp lời chào hỏi Nguyễn Kiều Bích Phượng
3 Mĩ thuật Vũ Thị Lan
4 Toán Phép trừ có hiệu bằng 10. Nguyễn Kiều Bích Phượng

CHIỀU
1 HD Ôn tập Viết Bưu thiếp tặng mẹ nhân Ngày Phụ nữ Nguyễn Kiều Bích Phượng
2 HD Ôn tập Ôn Bảng cộng Nguyễn Kiều Bích Phượng
3 HĐTN SHCĐ: Trò chỏi Bingo. Xác định các bước xử trí khi bị lạc. Nguyễn Kiều Bích Phượng

SÁ
U

 (2
0/

10
/2

02
3) SÁNG

1 Tiếng Anh Phan Thị Ngọc Hồng
2 Tiếng Anh Phan Thị Ngọc Hồng
3 GDTC Nguyễn Đức Trung
4 Toán 11 trừ đi một số Nguyễn Kiều Bích Phượng

CHIỀU
1 Tiếng Việt Nói, viết lời xin lỗi Nguyễn Kiều Bích Phượng
2 Tiếng Việt Đọc một bài thơ về gia đình Nguyễn Kiều Bích Phượng
3 HĐTN SHL: Thực hành những cách bảo vệ bản thân. Nguyễn Kiều Bích Phượng



ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 3 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG TIỂU HỌC PHAN VĂN HÂN Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

KẾ HOẠCH
BÀI DẠY LỚP 2B - TUẦN 07 (16/10/2023 - 20/10/2023)

THỨ BUỔI TIẾT
MÔN HỌC/

HOẠT ĐỘNG GIÁO 
DỤC

BÀI DẠY GIÁO VIÊN

H
A

I (
16

/1
0/

20
23

)

SÁNG

1 HĐTN SHDC:Văn nghệ theo SHCĐ “ Vì một cuộc sống an toàn” Hoàng Thị Phương
2 Toán Ba điểm thẳng hàng Hoàng Thị Phương
3 GDTC Nguyễn Đức Trung
4 Đạo đức Bảo quản đồ dùng gia đình (tiết 1) Cao Thúy Hồng

CHIỀU
1 Tiếng Việt Đọc Cô chủ nhà tí hon Hoàng Thị Phương
2 Tiếng Việt Đọc Cô chủ nhà tí hon Hoàng Thị Phương
3 TNXH Ngày nhà giáo Việt Nam (tiết 1) Hoàng Thị Phương

B
A

 (0
1/

10
/2

02
2) SÁNG

1 Toán Em làm được những gì? (tiết 1) Hoàng Thị Phương
2 Âm nhạc Nguyễn Hoàng Phúc
3 Tiếng Việt Viết chữ hoa G, Gọi dạ bảo vâng Hoàng Thị Phương
4 Tiếng Việt Từ chỉ hoạt động. Câu kiểu Ai làm gì? Hoàng Thị Phương

CHIỀU
1 Kĩ năng sống
2 TNXH Ngày nhà giáo Việt Nam (tiết 2) Hoàng Thị Phương
3 HĐTN SHCĐ: Trò chỏi Bingo. Xác định các bước xử trí khi bị lạc. Hoàng Thị Phương

TƯ
 (0

2/
10

/2
02

2) SÁNG

1 Tiếng Việt Đọc Bưu thiếp Hoàng Thị Phương
2 Tiếng Việt Nhìn - viết Ông tôi. Phân biệt ng/ngh; iu/ưu, g/r Hoàng Thị Phương



TƯ
 (0

2/
10

/2
02

2) SÁNG
3 Tiếng Anh (Bản ngữ) Phan Thị Ngọc Hồng
4 Tiếng Anh (Bản ngữ) Phan Thị Ngọc Hồng

CHIỀU
1 Toán Em làm được những gì? (tiết 2) Hoàng Thị Phương
2 Robotics
3 HD Ôn tập Viết Bưu thiếp tặng mẹ nhân Ngày Phụ nữ Hoàng Thị Phương

N
Ă

M
 (0

3/
10

/2
02

2) SÁNG

1 Toán Phép trừ có hiệu bằng 10. Hoàng Thị Phương
2 Mĩ thuật Vũ Thị Lan
3 Tiếng Việt Mở rộng vốn từ Gia đình (tt) Hoàng Thị Phương
4 Tiếng Việt Nói và đáp lời chào hỏi Hoàng Thị Phương

CHIỀU
1 Tiếng Anh Phan Thị Ngọc Hồng
2 Tiếng Anh Phan Thị Ngọc Hồng
3 HD Ôn tập Ôn Bảng cộng Hoàng Thị Phương

SÁ
U

 (0
4/

10
/2

02
2) SÁNG

1 Tiếng Việt Nói, viết lời xin lỗi Hoàng Thị Phương
2 Tiếng Việt Đọc một bài thơ về gia đình Hoàng Thị Phương
3 Tiếng Anh Phan Thị Ngọc Hồng
4 Tiếng Anh Phan Thị Ngọc Hồng

CHIỀU
1 GDTC Nguyễn Đức Trung
2 Toán 11 trừ đi một số Hoàng Thị Phương
3 HĐTN SHL: Thực hành những cách bảo vệ bản thân. Hoàng Thị Phương



ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 3 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG TIỂU HỌC PHAN VĂN HÂN Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

KẾ HOẠCH
BÀI DẠY LỚP 2C - TUẦN 07 (16/10/2023 - 20/10/2023)

THỨ BUỔI TIẾT
MÔN HỌC/

HOẠT ĐỘNG GIÁO 
DỤC

GIÁO VIÊN

H
A

I (
16

/1
0/

20
23

)

SÁNG

1 HĐTN SHDC:Văn nghệ theo SHCĐ “ Vì một cuộc sống an toàn” Nguyễn Thị Giao Linh
2 Tiếng Việt Đọc Cô chủ nhà tí hon Nguyễn Thị Giao Linh
3 Tiếng Việt Đọc Cô chủ nhà tí hon Nguyễn Thị Giao Linh
4 Đạo đức Bảo quản đồ dùng gia đình (tiết 1) Cao Thúy Hồng

CHIỀU
1 Tiếng Anh Phan Thị Ngọc Hồng
2 Tiếng Anh Phan Thị Ngọc Hồng
3 Toán Ba điểm thẳng hàng Nguyễn Thị Giao Linh

B
A

 (1
7/

10
/2

02
3) SÁNG

1 Tiếng Việt Viết chữ hoa G, Gọi dạ bảo vâng Nguyễn Thị Giao Linh
2 Tiếng Việt Từ chỉ hoạt động. Câu kiểu Ai làm gì? Nguyễn Thị Giao Linh
3 Âm nhạc Nguyễn Hoàng Phúc
4 Toán Em làm được những gì? (tiết 1) Nguyễn Thị Giao Linh

CHIỀU
1 GDTC Nguyễn Đức Trung
2 Kĩ năng sống
3 Tiếng Anh Phan Thị Ngọc Hồng

TƯ
 (1

8/
10

/2
02

3) SÁNG

1 Tiếng Anh (Bản ngữ) Phan Thị Ngọc Hồng
2 Tiếng Anh (Bản ngữ) Phan Thị Ngọc Hồng



TƯ
 (1

8/
10

/2
02

3) SÁNG
3 Tiếng Việt Đọc Bưu thiếp Nguyễn Thị Giao Linh
4 Tiếng Việt Nhìn - viết Ông tôi. Phân biệt ng/ngh; iu/ưu, g/r Nguyễn Thị Giao Linh

CHIỀU
1 TNXH Ngày nhà giáo Việt Nam (tiết 1) Nguyễn Thị Giao Linh
2 Toán Em làm được những gì? (tiết 2) Nguyễn Thị Giao Linh
3 Robotics

N
Ă

M
 (1

9/
10

/2
02

3) SÁNG

1 Mĩ thuật Vũ Thị Lan
2 Toán Phép trừ có hiệu bằng 10. Nguyễn Thị Giao Linh
3 Tiếng Việt Mở rộng vốn từ Gia đình (tt) Nguyễn Thị Giao Linh
4 Tiếng Việt Nói và đáp lời chào hỏi Nguyễn Thị Giao Linh

CHIỀU
1 HD Ôn tập Từ chỉ hoạt động. Câu kiểu Ai làm gì? Nguyễn Thị Giao Linh
2 HĐTN SHCĐ: Trò chỏi Bingo. Xác định các bước xử trí khi bị lạc. Nguyễn Thị Giao Linh
3 Tiếng Anh Phan Thị Ngọc Hồng

SÁ
U

 (2
0/

10
/2

02
3) SÁNG

1 Tiếng Việt Nói, viết lời xin lỗi Nguyễn Thị Giao Linh
2 Tiếng Việt Đọc một bài thơ về gia đình Nguyễn Thị Giao Linh
3 Toán 11 trừ đi một số Nguyễn Thị Giao Linh
4 GDTC Nguyễn Đức Trung

CHIỀU
1 TNXH Ngày nhà giáo Việt Nam (tiết 2) Nguyễn Thị Giao Linh
2 HD Ôn tập 11 trừ đi một số Nguyễn Thị Giao Linh
3 HĐTN SHL: Thực hành những cách bảo vệ bản thân. Nguyễn Thị Giao Linh


